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Bậc hệ: Đại học tín chỉ kỹ thuật (4 năm - 2020) (CDIO-2020-4 NĂM KT)

Chuyên Ngành: Quản lí đất đai (7850103)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 0

A_2020_7850103_01

1 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý
hành chính 2 30

2 7000005 Tâm lý học đại cương 2 30
3 7010117 Toán tối ưu 2 30
4 7010607 Tiếng Trung 1 3 45
5 7010608 Tiếng Trung 2 3 45
6 7050711 Địa lý kinh tế xã hội 2 30
7 7070104 Kinh tế vi mô 3 45
8 7070107 Luật Kinh tế 2 30
9 7070109 Nguyên lý thống kê 2 30

10 7070443 Thuế 2 30
11 7080306 Đồ họa máy tính 3 45

B_2020_7850103_01

1 7050603 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2 30
2 7050609 Địa chính đô thị 2 30
3 7050615 Giao đất, thu hồi đất 2 30

4 7050617 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong
quản lý đất đai 2 30

5 7050621 Khoa học quản lý đất đai 2 30
6 7050624 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 3 45
7 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2 30
8 7050631 Quy hoạch phát triển nông thôn 3 45
9 7050648 Đo đạc địa chính 2 2 30

C_2020_7850103_01

1 7040107 Địa chất đại cương 3 45
2 7050102 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3 45
3 7050202 Định vị vệ tinh (GPS) - B 2 30
4 7050619 Hệ thống thông tin đất đai 2 2 30
5 7050626 Phương pháp lập dự án đầu tư 2 30

6 7050630 Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông
thôn 3 45

7 7050651 Kinh doanh bất động sản 3 45

8 7050723 Ứng dụng công nghệ 3D GIS trong
quản lý hạ tầng đô thị 2 30

9 7080118 Thiết kế Website 2 30
10 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2 30
11 7100235 Quy hoạch và thiết kế đô thị 3 45
12 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2 30

13 7110208 Đánh giá tác động môi trường và rủi ro 2 30

14 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2 30
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STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 1

1 7010114 Toán cao cấp 1 3 45
2 7010601 Tiếng Anh 1 3 45
3 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 15
4 7020104 Pháp luật đại cương 2 30
5 7020105 Triết học Mác - Lênin 3 45
6 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30
7 7080225 Tin học đại cương + TH (khối kinh tế) 3 45

Học Kỳ Thứ 2

1 7010120 Xác suất thống kê 3 45
2 7010602 Tiếng Anh 2 3 45
3 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 15
4 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30
5 7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4 60
6 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 45
7 Tự chọn A - (Quản lí đất đai) 0 7850103_01 Quản lí đất đai

Học Kỳ Thứ 3

1 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 15
2 7050608 Địa chính 4 60
3 7050616 Hệ thống chính sách đất đai 2 30

4 7050634 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã
hội + BTL 3 45

5 7070105 Kinh tế vĩ mô 3 45
6 7300104 Công tác quốc phòng và an ninh 2 30
7 7300202 Quân sự chung 3 45
8 Tự chọn A - (Quản lí đất đai) 0 7850103_01 Quản lí đất đai

Học Kỳ Thứ 4

1 7050301 Cơ sở đo ảnh và viễn thám 4 60
2 7050602 Biên tập bản đồ số 3 45
3 7050637 Thị trường bất động sản 2 30
4 7050638 Thổ nhưỡng 3 45
5 7050707 Cơ sở bản đồ 3 45
6 Tự chọn A - (Quản lí đất đai) 0 7850103_01 Quản lí đất đai

7 7050614 Đồ án kỹ thuật 2: Đồ án Đo đạc địa
chính 2 30 7850103_01 Quản lí đất đai

Học Kỳ Thứ 5

1 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30

2 7050502 Các phương pháp TĐ - BĐ trong quan
trắc TN&MT 3 45

3 7050607 Đánh giá đất 2 30
4 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3 45
5 7050618 Hệ thống thông tin đất đai 1 3 45
6 7050639 Thực tập đo đạc địa chính 1 (4 tuần) 2 30
7 7050653 Quản lý nhà nước về đất đai 2 30
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8 7050601 Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai 2 30 7850103_01 Quản lí đất đai

Học Kỳ Thứ 6

1 7050632 Quy hoạch sử dụng đất 2 30

2 7300203 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và chiến
thuật 4 60

3 Tự chọn C - (Quản lí đất đai) 0 7850103_01 Quản lí đất đai
4 Tự chọn B - (Quản lí đất đai) 0 7850103_01 Quản lí đất đai
5 7050606 Đăng ký thống kê đất 2 30 7850103_01 Quản lí đất đai
6 7050642 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 2 30 7850103_01 Quản lí đất đai

Học Kỳ Thứ 7

1 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30
2 7050636 Thanh tra đất đai 2 30

3 7050640 Thực tập xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 3 45

4 Tự chọn C - (Quản lí đất đai) 0 7850103_01 Quản lí đất đai
5 Tự chọn B - (Quản lí đất đai) 0 7850103_01 Quản lí đất đai

6 7050612 Đồ án kỹ thuật 1: Đồ án Quy hoạch sử
dụng đất 2 30 7850103_01 Quản lí đất đai

Học Kỳ Thứ 8

1 7050644 Thực tập tốt nghiệp 2 30 7850103_01 Quản lí đất đai
2 7050645 Đồ án tốt nghiệp 8 120 7850103_01 Quản lí đất đai


